PHỤ LỤC 10
MẪU TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG

 (Ban hành kèm theo Thông tư​ số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TRƯỜNG (TRUNG TÂM) ............................ 

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG

	Số TT
	Khoá - Lớp
	Giáo viên dạy
	Số lượng học sinh
	1 - 2009
	2 - 2009
	3 - 2009
	......
	Số học sinh tốt nghiệp
	Ghi chú

	
	
	
	
	3
	10
	17
	24
	31/1
	7
	14
	21
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	15
	22
	29
	5/2
	12
	19
	26
	3/3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ví dụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khóa 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- 16B1 xe con
	Vũ Văn A
	80
	T
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- 16B2 xe con
	
	100
	Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- 16C xe tải
	
	120
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khóa 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	- 17B2 xe con
	
	120
	H
	H
	T
	T
	T
	T
	T
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	- 17C xe tải
	
	100
	H
	H
	H
	H
	H
	T
	T
	T
	T
	Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoá 17 :

Nâng hạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	- 16B2 lên C
	
	20
	H
	T
	Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	- 17C lên E
	
	30
	H
	H
	T
	T
	T
	Đ
	Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Nâng hạng B1 lên B2 học 18 ngày; B2 lên C, C lên D, D lên E và lên các hạng F học 30 ngày; B2 lên D và C lên E học 52 ngày.

                 Theo hàng ngang biết được độ dài thời gian đào tạo, nâng hạng từng lớp/khóa, cộng số học sinh theo cột dọc có tổng số học sinh   hiện có (lưu lượng đào tạo).

Ký hiệu:                                                                                                                                           ............., ngày.......tháng......năm 20....                                                       

- H: Học lý thuyết (nếu tô màu thì tô ô xanh).                                  NGƯỜI LẬP                  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

- T: Tập lái trong hình (nếu tô màu thì tô ô vàng).                           (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký tên, đóng dấu)

- Đ: Tập lái trên đường (nếu tô màu thì tô ô vàng).

- •: Thi tốt nghiệp (nếu tô màu thì tô ô đỏ). 

